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	Máy hút dịch 2 bình


	Model: New Hospivac 350

Hãng sản xuất: Ca-mi s.r.l
	Cấu hình chuẩn, gồm:
- 01 Máy hút chính: tốc độ hút  ≥ 60 lít/phút với động cơ không dầu.
- 02 Bình chứa dịch ≥ 2000ml có thể hấp tiệt trùng với hệ thống van chống tràn.
- 02 Bình bẫy chống tràn ≥ 200 ml
- 02 Bộ lọc Antibacterial và Hydrohobic.
- 02 Bộ ống Silicon có thể tiệt trùng được
- 02 Đầu nối dùng cho ống hút silicon có cỡ từ đường kính 10, 11, 12mm.
 - Dây nguồn với phích cắm.
- Có Bộ chuyển đổi chọn lựa bình
- 01 Công tắc bàn đạp chân
Tính năng kỹ thuật:
- Motor: Bơm pittông không dầu
- Cấp nguồn: 230V-50Hz
- Có thể điều chỉnh áp lực 

- Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: ≥ 60 lít/phút
- Mức nhiễu ồn: ≥ 50 dBA
- Chu kỳ hoạt động: Hoạt động liên tục
	Máy hút dịch 2 bình
	2022 trở về sau
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	Kìm kẹp Hemo clip cầm máu

	Mã hàng: 300-820-014

Hãng sx: RZ Medizintechnik GmbH
	Cỡ đại (XL – extra large). Đường kính 10mm, chiều dài làm việc ≥ 330mm. Dùng cho hemo clip polymer cỡ XL (7-16mm)
	Kìm kẹp Hemo clip cầm máu
	2022 trở về sau
	Đức
	01
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	Clip cầm máu Polymer, cỡ XL
	Mã hàng: PCXL04A

Hãng sx : Meta Biomed Co., Ltd.
	Clip cầm máu Polymer, cỡ XL
	Clip cầm máu Polymer, cỡ XL
	2022 trở về sau
	Hàn Quốc
	90
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	Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số


	Model : Anyscan 300

Hãng sản xuất: Chungdo Pharm. Co., Ltd;


	Phụ kiện chuẩn kèm theo máy:

- 01  Máy chính

- 01  Máy in (tích hợp)

- 02 Khay để que thử 

- 01 Dây nguồn + Adapter

- 01 Cấp nối R232

- 01 Hộp que thử 

- 01 Hộp que chuẩn máy.

- Hướng dẫn sử dụng
Thông số kỹ thuật:

- Màn hình LCD

- Bàn phím ngoài

- Kết nối với máy tính ngoài qua cổng RS233(Com 1)

- Phương pháp đo: Mật độ quang học

- Bàn Phím nhập dữ liệu qua cổng PS/2

- Bước sóng đọc: ≥ 460,550,650 nm

- Bộ nhớ trong  ≥ 2000 mẫu

- Máy in trên máy

- Điện áp vào 100-250VAC

- Điện áp ra : 12VDC

- Tốc độ: từ 300/test/giờ trở lên
	Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số


	2022 trở về sau
	Hàn Quốc
	01
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	Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số
	Model: OMNI II

Hãng sản xuất: Infinium
	Cấu hình:

- 01 Máy chính màn hình màu  ≥  12,1”;

- 01 Dây nguồn.

- 01 Băng đo huyết áp người lớn

- 01 Đầu đo nhiệt độ 

- 01 Adapter (cáp nối sensor SpO2)

- 01 Sensor SPO2 dùng cho người lớn và trẻ em (loại kẹp ngón tay) 

- 01 Dây điện tim ECG 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Thông số kỹ thuật 

Ứng dụng 

Bệnh nhân sơ sinh, nhi khoa và người lớn

Thông số kỹ thuật 

Màn hình: Màn hình cảm ứng màu ≥ 10,5 inch

Hiển thị: ≥ 8 dạng sóng 

Chỉ số: Chỉ số báo động

Cảnh báo: Cảnh báo bằng đèn
 Tiếng bíp và âm thanh báo động

Thời gian xu hướng : 1 - 72 giờ.

Đầu ghi: Tích hợp, mảng nhiệt, 3 kênh
               Chiều rộng đầu ghi: ≥ 48mm
               Đầu ghi giấy: ≥ 50mm

ECG

Đầu vào: 5 cáp đầu vào ECG và tiêu chuẩn AAMI  đường dây để kết nối

RESP

Phương pháp đo: Trở kháng RA-LL

NIBP

Công nghệ đo: đo dao động tự động

TEMP

Cài đặt giới hạn cảnh báo: 0 ~ 50°C

Kênh: ≥ 2 kênh

SpO2

ASpO2: SpO2 chống chuyển động
	Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số
	2022 trở đi
	Mỹ
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	Máy điện tim 6 kênh
	Model: ECG-1250K

Hãng sản xuất: Nihon Kohden Corporation
	Cấu hình:

· Máy chính kèm máy in nhiệt: 01 chiếc

· Bút lau đầu nhiệt: 01 Chiếc

· Cáp điện tim: 01 Bộ

· Dây nguồn: 01 Chiếc

· Điện cực trước ngực (Bộ 6 chiếc): 01 Bộ.

· Điện cực chi (Bộ 4 chiếc): 01 Bộ.

· Ắc quy khô: 01 Chiếc

Tính năng kỹ thuật:

Màn hình LCD màu dễ quan sát:

Màn hình hiển thị 12 đạo trình điện tim

Phân tích điện tim 12 đạo trình. 

Bàn phím cập nhật giữ liệu

· Để phân biệt bệnh nhân và dễ nhập dữ liệu, người sử dụng có thể nhập ID bệnh nhân với bàn phím có số và ký tự.

Dùng Ắc quy/AC 

· Có thể dùng nguồn điện xoay chiều AC và ắc quy

· Với một ắc quy được nạp đầy có thể đo ≥ 60 phút liên tục.

Lưu trữ thông số:

· Có thể lưu giữ ≥40 file điện tim trong bộ nhớ. Có thể lưu ≥ 3000 file điện tim trong SD card

Truyền dữ liệu dễ dàng bằng USB hoặc mạng Lan không dây:

* Thông số kỹ thuật:

Thu tín hiệu điện tim:

· Mạch vào: Được cách ly và bảo vệ để tránh sốc điện tim 

· Đạo trình ECG: 12 đạo trình

Xử lý tín hiệu:

· Tỷ lệ lấy mẫu phân tích: ≥ 500mẫu/giây

· Tỷ lệ thu thập mẫu: ≥8000mẫu/giây

Hiển thị:

· Hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng.

· Cỡ màn hình: ≥ 5.7 inch

· Độ phân giải: ≥ 320 x 240 dots

Phân tích điện tim:

· Tuổi bệnh nhân phân tích: ≥3 tuổi 

Thời gian phân tích: ≤ 5 giây
	Máy điện tim 6 kênh
	2022 trở về sau
	Nhật Bản
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